
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:    518       /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   23   tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch 

 tại huyện Hàm Thuận Bắc 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
100/TTr-UBND, Tờ trình số 106/TTr-UBND, Tờ trình số 108/TTr-UBND và Tờ 
trình số 109/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 07 người (gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn 
thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia: 01 người, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển 
hạ tầng Châu Âu: 02 người, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung: 02 
người, Công ty TNHH Phân phối Hoàng Trang: 02 người); 



2 
 

-  Tổng số tiền hỗ trợ: 7.000.000 đồng (bằng chữ:Bảy triệu đồng). 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 1.000.000

1 Nguyễn Viết Cường 060082001197 6021611410 Không thời hạn
Từ 24/06/2021 

đến 07/07/2021

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế-xây dựng Hoàng 

Gia

1.000.000         
Nguyễn Viết Cường, 0621000431391, 

Vietcombank Chi nhánh Bình Thuận

II 2.000.000         

III 2.000.000

4
Nguyễn Thị Ngọc

 Phượng 
260821099 6008007620

Không 

thời hạn 

Từ  28/6/2021 đến 

12/7/2021

Công ty TNHH thương 

mại & sản xuất Quản 

Trung 

1.000.000

Nguyễn Thị Ngọc Phương, 

STK. 4800205160180,

 Agribank chi nhánh Bình Thuận

5 Trần Văn Hải 260720429 6011014307
Không 

thời hạn 

Từ  28/6/2021 đến 

12/7/2022

Công ty TNHH thương 

mại & sản xuất Quản 

Trung 

1.000.000
Trần Văn Hải, STK.4800215021042,

 Agribank chi nhánh Bình Thuận 

IV 2.000.000

6 Thái Thị Hải 260.927.251      6010001372
Không

 thời hạn

Từ 24/06/2021 

đến 07/07/2021

Công ty TNHH thương 

mại và phát trển hạ tầng 

Châu Âu

1.000.000         
Thái Thị Hải, STK.: 050096320581 

Sacombank chi nhánh Bình Thuận
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Công ty TNHH Phân phối Hoàng Trang: 02 người

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển hạ tầng Châu Âu: 02 người

Lê Ngọc Đại 261094798 6020098198
Không 

thời hạn

29/10/2021 đến 

12/11/2021

Công ty TNHH phân phối 

Hoàng Trang 
1.000.000

Lê Ngọc Đại, STK.050112362182,

Sacombank

 chi nhánh Bình Thuận

Công ty TNHH phân phối 

Hoàng Trang 
1.000.000

Đỗ Văn Đẩu, STK,050113337467, 

Sacombank chi nhánh 

Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Mẫu DS02

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

(Kèm theo Quyết định số  518  /QĐ-UBND ngày     23   tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Tài khoản của người lao động nhận hỗ 

trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

TỈNH BÌNH THUẬN

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia: 01 người

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung: 02 người

Đỗ Văn Đẩu 261055368 6011000664
Không 

thời hạn

18/11/2021 đến

2/12/2021
2



7
Trương Hoàng Văn

 Thi
261073557 6012005673

Không

 thời hạn

Từ 30/07/2021 

đến 12/08/2021

Công ty TNHH thương 

mại và phát trển hạ tầng 

Châu Âu

1.000.000         

Trương Hoàng Văn Thi, 

STK.050096278958 Sacombank 

chi nhành Bình Thuận

7.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người ; Số tiền: 7.000.000 đồng

Bằng chữ: Bảy triệu đồng.

 Tổng cộng : 07 người




